
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	                                            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:   31 / 10 /2023



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- HS xác định đúng tác phẩm, thể loại, tác giả.
- HS củng cố được kiến thức về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, các biện pháp tu từ, liên hệ những tác phẩm văn học có liên quan.
- HS vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn bản để viết đoạn văn cảm thụ nhân vật.
- HS vận dụng hiểu biết xã hội để viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực chuyên biệt: năng lực hiểu chính xác nội dung từ, xác định được giá trị, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong việc bộc lộ nội dung văn bản, năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc viết đúng câu, dùng từ đúng nghĩa và diễn đạt nội dung mạch lạc...
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 











	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Phương thức biểu đạt
Cách dẫn trực tiếp
Biện pháp tu từ
Thành ngữ, từ láy
	1
1
1/2
1/2

	

1/2
1/2
	




1
	
	45

	2
	Viết
	Nghị luận văn học 
Nghị luận xã hội
	1*
1*
	1*
1*
	1*
1*
	1*
1*
	55

	Tổng số câu
	5
	3
	3
	2
	100

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	           70%         
	   30%         
	



























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	Phương thức biểu đạt
Cách dẫn trực tiếp
Biện pháp tu từ
Thành ngữ, từ láy
	Nhận biết: 
- Nhận biết được phương thức biểu đạt, cách dẫn trực tiếp.
Thông hiểu:
- Phân tích được giá trị của biện pháp tu từ, thành ngữ, từ láy
	3









	


1






	








1
	

	2
	Viết
	Nghị luận văn học
Nghị luận xã hội
	Nhận biết: 
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao:
Viết được đoạn văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội; bày tỏ được suy nghĩ của bản thân về hiện tượng xã hội
	2*
	2*
	2*
	2*

	Tổng số câu
	
	5
	3
	3
	2

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%





















	      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ 1(Đề gồm 2 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 31 /10 /2023



PHẦN I: (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk129839477]     Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :
…Kiều càng sắc sảo mặn mà,
                                                So bề tài sắc lại là phần hơn :
Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
          Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
                 Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
   Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai…
Câu 1: Đoạn thơ trên thuộc đoạn trích nào của Truyện Kiều? Nêu vị trí đoạn trích đó?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ :
"Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"
Câu 3: Hãy chỉ ra và giải thích một thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
Câu 4: Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp (khoảng 12 câu) để làm nổi bật vẻ đẹp nhan sắc của Thuý Kiều, trong đó có sử dụng một câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới câu đặc biệt và lời dẫn trực tiếp, chú thích rõ).
PHẦN II (4,0 điểm)
     Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại một tiệm bán hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 2 dolar.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.
Nó vui mừng trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.
Nó chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.		
(Quà tặng cuộc sống, theo nguồn Internet)


Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2: Tìm 01 lời dẫn trực tiếp trong văn bản, cho biết dấu hiệu để em nhận ra đó là lời dẫn trực tiếp?
Câu 3: Cho biết những thông điệp có ý nghĩa em rút ra sau khi đọc văn bản trên?  
Câu 4. Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi bàn về vai trò của gia đình với cuộc đời mỗi con người.
…………………………………..













































	

	HƯỚNG DẪN CHẤM                                        ĐỀ 1



	




Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1
(0,5 đ)
	- Đoạn trích: “Chị em Thuý Kiều”
- Vị trí đoạn trích: Nằm ở phần 1 “Gặp gỡ và đính ước”
	0,25
0,25


	
	2
(1,0 đ)
	- Chỉ ra đúng biện pháp tu từ: ẩn dụ, nhân hoá
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ:
+ Câu thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp của Thuý Kiều: đôi mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm, long lanh như làn nước mùa thu, nét mày cong, mềm mại như dáng núi mùa xuân…
+ Nhan sắc của Kiều vượt ra ngoài khuôn khổ, ngoài quy luật tự nhiên khiến tạo hoá phải ganh ghét, đố kị. Vẻ đẹp của Kiều mang tính dự báo…
…
	0,5
0,5

	
	3
(1,0 đ)
	- Chỉ ra một thành ngữ: nghiêng nước nghiêng thành
- Giải thích thành ngữ: Ý nói sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thể làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành, mất nước.
	0,5
0,5

	
	2 
(3,5 đ)
	- Hình thức
+ Đúng đoạn văn: tổng – phân – hợp, dung lượng (+, - 1)
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không mắc nhiều lỗi chính tả, tẩy xóa…
+ Trong đoạn có sử dụng câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp (có gạch chân – chú thích).
	
0,5
0,5

0,5

	
	
	- Nội dung: 
Phân tích để làm nổi bật vẻ đẹp nhan sắc của Thuý Kiều: 
+ Hai câu đầu: khái quát vẻ đẹp của Thuý Kiều
+ Câu 3: Vẻ đẹp đôi mắt
+ Câu 4: Vẻ đẹp khiến thiên nhiên đố kị
+ 2 câu cuối: Vẻ đẹp của trang giai nhân tuyệt thế
=> Vẻ đẹp dự báo số phận đầy sóng gió, hồng nhan bạc phận
- Nghệ thuật: Ẩn dụ, ước lệ tượng trưng,…
	

0,5
0,25
0,25
0,5

0,5

	
Phần II
	1 (0,5đ)
	- PTBĐ chính: Tự sự.
	0,5

	
	2 (1,0đ)
	- Chỉ ra 01 lời dẫn trực tiếp: 
+ Đến đây chú sẽ mua cho cháu.
+ Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.
...
- Dấu hiệu: 
+ Trích dẫn nguyên văn lời nói của nhân vật.
+ Lời đối thoại được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang.
	0,5




0,25
0,25

	
	3   
(0,5 đ)
	- Thông điệp: 
+ Cần hiếu thảo với cha mẹ của mình, sự hiếu thảo cần phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể
+ Nếu hôm nay không quan tâm cha mẹ rất có thể đến khi cha mẹ không còn chúng ta sẽ cảm thấy rất ân hận và khi ấy dù có muốn cũng không còn ai cho ta quan tâm nữa
...
	0,5

	
	4
(2,0 đ)
	- Hình thức:
+ Một chuỗi câu (hoặc đoạn văn) khoảng 2/3 trang giấy thi.
+ Có liên kết câu, lập luận mạch lạc, rõ ràng.
	
0,25
0,25

	
	
	- Nội dung: Đảm bảo các ý sau
+ Giải thích vấn đề hợp lí...
+ Bàn luận vấn đề (ý nghĩa)…
+ Phản đề….
+ Bài học nhận thức hành động của bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể đưa ra những luận cứ khác nhau theo suy nghĩ riêng, nhưng cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và pháp luật.
	
0,5
0,5
0,25
0,25







































	      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ 2 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 31 /10 /2023



PHẦN I: (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Câu 1: Đoạn thơ trên thuộc đoạn trích nào của Truyện Kiều? Nêu vị trí đoạn trích đó?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ :
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Câu 3: Tìm các từ láy trong đoạn trích trên và nêu tác dụng?
Câu 4: Viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp – phân 
tích – tổng hợp nêu cảm nhận của em về cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ trên trong đó có sử dụng câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp, chú thích rõ).
PHẦN II (4,0 điểm)
     Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Tết
	Tết năm kia bố mẹ già tất bật nhặt lá mai, trang hoàng nhà đón chờ con cháu.
	Chợt xe bưu phẩm dừng trước cửa, người ta ôm vào đủ loại quà kèm bưu thiếp ghi: “Bố mẹ ăn tết vui vẻ, sang năm chúng con sẽ về”.
	Tết năm sau lại hăm hở dọn nhà. Lại xe đỗ cửa. Lại quà ngổn ngang. Và lời chúc quen thuộc.
	Tết năm này con cháu về, thấy nhà mình thiếu tết. Cây mai nguyên lá. Mái nhà xanh rêu. Quà năm cũ còn nguyên, vương bụi...
	
                                  			    (Trần Hoàng Trúc, https://tuoitre.vn).
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2: Tìm lời dẫn trực tiếp trong văn bản, cho biết dấu hiệu để em nhận ra đó là lời dẫn trực tiếp?
Câu 3: Cho biết những thông điệp có ý nghĩa em rút ra sau khi đọc văn bản trên?  
Câu 4. Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi bàn về vai trò của gia đình với cuộc đời mỗi con người.
…………………………………..


	

	HƯỚNG DẪN CHẤM                                        ĐỀ 2



	




Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1
(0,5 đ)
	- Đoạn trích: “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
- Vị trí đoạn trích: Nằm ở phần 2 “Gia biến và lưu lạc”
	0,25
0,25


	
	2
(1,0 đ)
	- Chỉ ra đúng biện pháp tu từ: ẩn dụ, câu hỏi tu từ
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ:
+ Câu thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt ý thơ.
+Những cánh hoa trôi mặc sóng gió dập vùi giống như thân phận mỏng manh, bèo dạt hoa trôi của nàng, tâm trạng lo lắng cho thân phận mình không biết đi đâu về đâu…
…
	0,5
0,5

	
	3
(1,0 đ)
	- Chỉ ra từ láy: thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
- Tác dụng của từ láy:
+ Câu thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
+ Góp phần diễn tả tâm trạng buồn, cô đơn của Thuý Kiều.
…
	0,5

0,5

	
	2 
(3,5 đ)
	- Hình thức
+ Đúng đoạn văn: tổng – phân – hợp, dung lượng (+, - 1)
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không mắc nhiều lỗi chính tả, tẩy xóa…
+ Trong đoạn có sử dụng câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp (có gạch chân – chú thích).
	
0,5
0,5

0,5

	
	
	1. Nội dung: 
Phân tích cảnh ngộ và tâm trạng của Thúy Kiều theo gợi ý sau:
Bốn câu thơ lục bát là bốn tâm cảnh :  
- Cảnh 1: 
+ “ cửa bể chiều hôm” gợi nỗi buồn cô đơn, không gian mênh mông hoang vắng… 
+ “Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa” gợi hi vọng mong manh; nỗi buồn nhớ gia đình, quê hương…
- Cảnh 2: 
+ “ngọn nước”, “hoa trôi” gợi nỗi buồn vô định và tâm trạng xót xa, bơ vơ...
- Cảnh 3:
+ “ nội cỏ rầu rầu”, “Chân mây mặt đất một màu” gợi tâm trạng lo âu, xót xa, buồn tủi không nguôi…
- Cảnh 4:
+ “ gió cuốn mặt duềnh”, “ ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngội”  gợi tâm trạng sợ hãi trước sóng gió cuộc đời, dự cảm những điều khủng khiếp sắp xảy ra, đang bủa vây không lối thoát…
2. Nghệ thuật: Ngôn ngữ độc thoại nội tâm, tả cảnh ngụ tình từ xa đến gần theo lối tăng tiến, điệp ngữ…
	


0,5




0,25


0,25


0,5





0,5

	
Phần II
	1 (0,5đ)
	- PTBĐ chính: Tự sự.
	0,5

	
	2 (1,0đ)
	- Lời dẫn trực tiếp: “Bố mẹ ăn tết vui vẻ, sang năm chúng con sẽ về”.
- Dấu hiệu: 
+ Trích dẫn nguyên văn lời nhắn của con với bố mẹ trong tấm thiệp.
+ Được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.
	0,5


0,25

0,25

	
	3  
(0,5 đ)
	- Thông điệp: 
+ Là con cái, dù đi đâu thì tết cũng nên về sum họp cùng gia đình.
+ Tết không quan trọng ở vật chất đủ đầy, điều quan trọng là cả gia đình được sum họp đầm ấm.
+ Khi cha mẹ còn trên đời, hãy quan tâm đến họ, đừng để khi họ đã lìa xa cõi đời mới đau đớn, xót xa. 
...
	0,5

	
	4
(2,0 đ)
	- Hình thức:
+ Một chuỗi câu (hoặc đoạn văn) khoảng 2/3 trang giấy thi.
+ Có liên kết câu, lập luận mạch lạc, rõ ràng.
	
0,25
0,25

	
	
	- Nội dung: Đảm bảo các ý sau
+ Giải thích vấn đề hợp lí...
+ Bàn luận vấn đề (ý nghĩa)…
+ Phản đề….
+ Bài học nhận thức hành động của bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể đưa ra những luận cứ khác nhau theo suy nghĩ riêng, nhưng cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và pháp luật.
	
0,5
0,5
0,25
0,25
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PHẦN I: (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Câu 1: Đoạn thơ trên thuộc đoạn trích nào của Truyện Kiều? Nêu vị trí đoạn trích đó?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ :
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Câu 3: Tìm các từ láy trong đoạn trích trên và nêu tác dụng?
Câu 4: Viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng hợp – phân 
tích – tổng hợp nêu cảm nhận của em về cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều trong đoạn thơ trên trong đó có sử dụng câu đặc biệt và câu có cách dẫn trực tiếp (gạch dưới câu đặc biệt và câu có cách dẫn trực tiếp, chú thích rõ).
PHẦN II: (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Có một người phụ nữ vừa chuyển đến nơi ở mới. Hàng xóm của bà là một người mẹ nghèo sống cùng cậu con trai đang tuổi thiếu nhi. Một buổi tối mất điện, bà chưa kịp thắp nến lên cho sáng thì có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Cậu bé nói: "Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?" Người phụ nữ thầm nghĩ: "Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao. Tốt nhất là không cho, vì nếu cho, họ sẽ ỷ lại mất". Nghĩ vậy, bà trả lời: “Dì không có". Đúng lúc bà đang chuẩn bị đóng cửa thì cậu bé cười rạng rỡ và lấy trong túi áo ra hai cây nến: "Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang biếu dì hai cây nến để thắp sáng ạ”. Lúc này, bà vừa thấy xấu hổ, vừa cảm động rơi nước mắt, rồi bà liền ôm chặt cậu bé vào lòng.
(Theo Internet)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2: Tìm một lời dẫn trực tiếp trong văn bản, cho biết dấu hiệu để em nhận ra đó là lời dẫn trực tiếp?
Câu 3: Cho biết những thông điệp có ý nghĩa em rút ra sau khi đọc văn bản trên? 
Câu 4: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của tinh thần chia sẻ khó khăn trong cuộc sống.
…………………………………..	
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Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1
(0,5 đ)
	- Đoạn trích: “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
- Vị trí đoạn trích: Nằm ở phần 2 “Gia biến và lưu lạc”
	0,25
0,25


	
	2
(1,0 đ)
	- Chỉ ra đúng biện pháp tu từ: ẩn dụ, câu hỏi tu từ
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ:
+ Câu thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt ý thơ.
+ Những cánh hoa trôi mặc sóng gió dập vùi giống như thân phận mỏng manh, bèo dạt hoa trôi của nàng, tâm trạng lo lắng cho thân phận mình không biết đi đâu về đâu…
…
	0,5
0,5

	
	3
(1,0 đ)
	- Chỉ ra từ láy: thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.
- Tác dụng của từ láy:
+ Câu thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
+ Góp phần diễn tả tâm trạng buồn, cô đơn của Thuý Kiều.
…
	0,5

0,5

	
	2 
(3,5 đ)
	- Hình thức
+ Đúng đoạn văn: tổng – phân – hợp, dung lượng (+, - 1)
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không mắc nhiều lỗi chính tả, tẩy xóa…
+ Trong đoạn có sử dụng câu đặc biệt và câu có lời dẫn trực tiếp (có gạch chân – chú thích).
	
0,5
0,5

0,5

	
	
	1. Nội dung: 
Phân tích cảnh ngộ và tâm trạng của Thúy Kiều theo gợi ý sau:
Bốn câu thơ lục bát là bốn tâm cảnh :  
- Cảnh 1: 
+ “ cửa bể chiều hôm” gợi nỗi buồn cô đơn, không gian mênh mông hoang vắng… 
+ “Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa” gợi hi vọng mong manh; nỗi buồn nhớ gia đình, quê hương…
- Cảnh 2: 
+ “ngọn nước”, “hoa trôi” gợi nỗi buồn vô định và tâm trạng xót xa, bơ vơ...
- Cảnh 3:
+ “ nội cỏ rầu rầu”, “Chân mây mặt đất một màu” gợi tâm trạng lo âu, xót xa, buồn tủi không nguôi…
- Cảnh 4:
+ “ gió cuốn mặt duềnh”, “ ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngội”  gợi tâm trạng sợ hãi trước sóng gió cuộc đời, dự cảm những điều khủng khiếp sắp xảy ra, đang bủa vây không lối thoát…
2. Nghệ thuật: Ngôn ngữ độc thoại nội tâm, tả cảnh ngụ tình từ xa đến gần theo lối tăng tiến, điệp ngữ…
	


0,5




0,25


0,25


0,5





0,5

	
Phần II
	1 (0,5đ)
	- PTBĐ chính: Tự sự.
	0,5

	
	2 (1,0đ)
	- Học sinh chỉ ra một lời dẫn trực tiếp: 
+ "Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?"
+ "Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao. Tốt nhất là không cho, vì nếu cho, họ sẽ ỷ lại mất".
…
- Dấu hiệu: 
+Trích dẫn nguyên văn lời nói của nhân vật.
+Trích dẫn sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.
	0,5





0,25
0,25

	
	3  
 (0,5 đ)
	- Thông điệp: 
+ Cuộc sống vẫn luôn có những điều tốt đẹp, hãy mở rộng trái tim, trao đi yêu thương. Đừng để trái tim chứa đầy sự nghi hoặc hay ích kỷ.
...
	0,5

	
	4
(2,0 đ)
	- Hình thức:
+ Một chuỗi câu (hoặc đoạn văn) khoảng 2/3 trang giấy thi.
+ Có liên kết câu, lập luận mạch lạc, rõ ràng.
	
0,25
0,25

	
	
	- Nội dung: Đảm bảo các ý sau
+ Giải thích vấn đề hợp lí...
+ Bàn luận vấn đề (biểu hiện, ý nghĩa)…
+ Phản đề….
+ Bài học nhận thức hành động của bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể đưa ra những luận cứ khác nhau theo suy nghĩ riêng, nhưng cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và pháp luật.
	
0,5
0,5
0,25
0,25






BGH duyệt                                   Tổ, nhóm CM                          Người ra đề





Kiều Thị Tâm                                                                                 Lê Thị Thuý


